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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời trên phiếu trắc nghiệm từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong không gian 
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Câu 2: Nếu
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Câu 3: Cho hàm số 
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Câu 4: Trong không gian 
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Câu 5: Trong không gian 
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. Bán kính của 
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Câu 6: Trong không gian 
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. Véctơ nào sau đây là một véctơ pháp tuyến của 
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Câu 7: Cho hai biến cố 
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 là hai biến cố độc lập, mệnh đề nào sau đây đúng?
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Câu 8: Trong không gian 
[image: image52.wmf]Oxyz

, đường thẳng 
[image: image53.wmf]123

:

345

-+-

==

--

xyz

d

 đi qua điểm

A. 
[image: image54.wmf](

)

1;2;3

-

.
B. 
[image: image55.wmf](

)

3;4;5

--

.

C. 
[image: image56.wmf](

)

1;2;3

--

.
D. 
[image: image57.wmf](

)

3;4;5

-

.

Câu 9: Trong không gian 
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, vectơ nào sau đây là vectơ chi phương cùa đường thằng 
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Câu 10: Cho 
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Câu 11: Cho hàm số 
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 liên tục trên 
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 và có đồ thị như hình vẽ bên. Hình phẳng được tô sọc trong hình vẽ bên có diện tích là
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Câu 12: Trong không gian 
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, điểm nào dưới đây thuộc mặt phẳng 
[image: image79.wmf](

)

:220

Pxyz

-+-=

?

A. 
[image: image80.wmf](

)

2;1;1

P

--

.
B. 
[image: image81.wmf](

)

1;2;2

Q

-

.
C. 
[image: image82.wmf](

)

1;1;1

N

--

.
D. 
[image: image83.wmf](

)

1;1;1

M

-

.
Câu 13: Trong không gian 
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. Điểm nào sau đây thuộc mặt cầu?
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Câu 14: Trong không gian 
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, cho đường thẳng 
[image: image91.wmf]1

:22

1

xt

dyt

zt

=-

ì

ï

=-+

í

ï

=+

î

. Vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của 
[image: image92.wmf]d

 ?

A. 
[image: image93.wmf](

)

1;2;1

n

=-

r

.
B. 
[image: image94.wmf](

)

1;2;1

n

=-

r

.
C. 
[image: image95.wmf](

)

1;2;1

n

=

r

.
D. 
[image: image96.wmf](

)

1;2;1

n

=--

r

.

Câu 15: Cho biết 
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Câu 16: Trong không gian 
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. Trong các mặt phẳng dưới đây, tìm một mặt phẳng vuông góc với đường thẳng 
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời trên phiếu trắc nghiệm từ câu 17 đến câu 18. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 17. Trong không gian 
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b. Mặt phẳng trung trực 
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 có phương trình là 
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c.  Phương trình đường thẳng 
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d. Góc giữa đường thẳng 
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 và mặt phẳng 
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 (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).
Câu 18. Một căn bệnh có 2% dân số mắc phải. Một phương pháp chẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 97%. Chọn một người đi kiểm tra.

a. Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra là 
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b. Xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là 
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c. Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là 
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d. Biết rằng đã có kết quả chuẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là 
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PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời trên phiếu trắc nghiệm từ câu 19 đến câu 22.

Câu 19. Trong cơ khí chế tạo, một chi tiết máy hình đĩa tròn có dạng như hình vẽ, chi tiết máy nhận 
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 làm các trục đối xứng. Người ta cần phủ sơn cả hai mặt của chi tiết. Biết rằng đường tròn lớn có bán kính 
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 và chi phí sơn là 82.000 đồng/
[image: image133.wmf]2

m

. Chi phí để sơn hoàn thiện chi tiết máy bằng bao nhiêu nghìn đồng? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
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Câu 20. Trong không gian 
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Câu 21. Trong không gian với hệ trục tọa độ 
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đường tròn có chu vi bằng 
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Câu 22. Có 50 tấm thẻ kích thước như nhau và đánh số thứ tự lần lượt từ 1 đến 50 (mỗi tấm thẻ chỉ ghi một số nguyên dương, hai thẻ khác nhau ghi hai số khác nhau). Một người lần lượt rút hai thẻ (rút không hoàn lại). Tính xác suất lần thứ hai rút được thẻ ghi số nguyên tố.
PHẦN IV. Tự luận. Học sinh làm bài trên giấy làm bài tự luận.
Câu 23. Các thiên thạch có đường kính lớn hơn 
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 và có thể lại gần Trái Đất ở khoảng cách nhỏ hơn 
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 được coi là những vật thể có khả năng va chạm gây nguy hiểm cho Trái Đất. Để theo dõi những thiên thạch này, người ta đã thiết lập các trạm quan sát các vật thể bay gần Trái Đất. Giả sử có một hệ thống quan sát có khả năng theo dõi các vật thể ở độ cao không vượt quá 
[image: image156.wmf]10600
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 km so với mực nước biển. Coi Trái Đất là khối cầu có bán kính 
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. Chọn hệ trục tọa độ 
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 trong không gian có gốc O tại tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 
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. Một thiên thạch (coi như một hạt) chuyển động với tốc độ không đổi theo một đường thẳng từ điểm 
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 Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là bao nhiêu km? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
Câu 24. Kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức trong đợt 1 vừa qua, có học sinh khối 12 của 2 trường X và Y tham gia. Đề thi có 120 câu, số điểm đạt tối đa là 1200 điểm.  Để đánh giá và so sánh kết quả, hai trường đều thống nhất tiêu chí: nếu một học sinh có số điểm nhỏ hơn 500 điểm thì được xếp vào loại chưa đạt, điểm lớn hơn hoặc bằng 500 điểm thì được xếp vào loại đạt yêu cầu. Tỉ lệ  chưa đạt yêu cầu của hai trường X và Y lần lượt là 
[image: image163.wmf]5%

 và 
[image: image164.wmf]4%

. Một danh sách có lẫn lộn 
[image: image165.wmf]80

 học sinh trường X và 120 học sinh trường Y. Một giáo viên chọn ngẫu nhiên một tên học sinh từ danh sách đó. Giả sử học sinh được chọn ra là học sinh chưa đạt yêu cầu. Xác suất học sinh đó của trường nào là cao hơn?
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	Các thiên thạch có đường kính lớn hơn 
[image: image166.wmf]150

m

 và có thể lại gần Trái Đất ở khoảng cách nhỏ hơn 
[image: image167.wmf]8000000

km

 được coi là những vật thể có khả năng va chạm gây nguy hiểm cho Trái Đất. Để theo dõi những thiên thạch này, người ta đã thiết lập các trạm quan sát các vật thể bay gần Trái Đất. Giả sử có một hệ thống quan sát có khả năng theo dõi các vật thể ở độ cao không vượt quá 
[image: image168.wmf]10600

km

 km so với mực nước biển. Coi Trái Đất là khối cầu có bán kính 
[image: image169.wmf]6400

km

. Chọn hệ trục tọa độ 
[image: image170.wmf]Oxyz

 trong không gian có gốc O tại tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 
[image: image171.wmf]1000

km

. Một thiên thạch (coi như một hạt) chuyển động với tốc độ không đổi theo một đường thẳng từ điểm 
[image: image172.wmf](2;32;9)
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  đến điểm 
[image: image173.wmf](1;28;18)
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.
[image: image174.png]



 Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là bao nhiêu km? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
	1.0đ

	
	Vectơ chỉ phương của đường thẳng MN là 
[image: image175.wmf](3;60;9)
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Đường thẳng MN có phương trình tham số là: 
[image: image176.wmf]2
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	Để tìm vị trí đầu tiên thiên thạch di chuyển vào phạm vi theo dõi, ta cần tìm điểm giao của đường thẳng MN với mặt cầu có tâm 
[image: image177.wmf](0;0;0)
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 và bán kính [image: image178.wmf]  ,,
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Phương trình mặt cầu là:
[image: image179.wmf]2222

17

xyz

++=


Thay 
[image: image180.wmf]2;3220;93
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vào phương trình mặt cầu, ta được:

[image: image181.wmf](
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Giải phương trình, ta tìm được 
[image: image183.wmf]2
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 hoặc 
[image: image184.wmf]1
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	Lần lượt thay 
[image: image185.wmf]2

t
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 và 
[image: image186.wmf]1
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 vào phương trình tham số của đường thẳng MN, ta được hai giao điểm của MN và mặt cầu là 
[image: image187.wmf](0;8;15)

A

  và 
[image: image188.wmf](1;12;12)
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 . Nhận thấy từ M đến N, hoành độ có giảm dần từ 2 đến -1, nên vị trí đầu tiên thiên thạch di chuyển vào phạm vi theo dõi là điểm 
[image: image189.wmf](1;12;12)
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	Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng là AB

[image: image190.wmf]410
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 [image: image191.wmf]»
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	Kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TPHCM tổ chức trong đợt 1 vừa qua, có học sinh khối 12 của 2 trường X và Y tham gia. Đề thi có 120 câu, số điểm đạt tối đa là 1200 điểm.  Để đánh giá và so sánh kết quả, hai trường đều thống nhất tiêu chí: nếu một học sinh có số điểm nhỏ hơn 500 điểm thì được xếp vào loại chưa đạt, điểm lớn hơn hoặc bằng 500 điểm thì được xếp vào loại đạt yêu cầu. Tỉ lệ  chưa đạt yêu cầu của hai trường X và Y lần lượt là 
[image: image192.wmf]5%

 và 
[image: image193.wmf]4%

. Một danh sách có lẫn lộn 
[image: image194.wmf]80

 học sinh trường X và 120 học sinh trường Y. Một giáo viên chọn ngẫu nhiên một tên học sinh từ danh sách đó. Giả sử học sinh được chọn ra là học sinh chưa đạt yêu cầu. Xác suất học sinh đó của trường nào là cao hơn?
	1đ

	
	Xét hai biến cố sau: 
[image: image195.wmf]A

: “ Học sinh chọn ra từ danh sách là của trường X”


[image: image196.wmf]B

: “học sinh chọn ra từ danh sách là chưa đạt yêu cầu”.
Trong danh sách có tổng cộng 
[image: image197.wmf]80120200
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 học sinh nên 
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	Vì tỉ lệ chưa đạt của các trường X và Y lần lượt là 
[image: image200.wmf]5%

 và 
[image: image201.wmf]4%

.  nên 
[image: image202.wmf](
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	Ta có sơ đồ cây:

[image: image204.png]



Khi học sinh chọn  ra là chưa đạt thì xác suất học sinh đó của trường X là 
[image: image205.wmf](
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 và xác suất học sinh đó của trường Y  là 
[image: image206.wmf](
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Áp dụng công thức Bayes, ta có:
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	Suy ra 
[image: image208.wmf](
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Vậy xác suất học sinh đó của trường Y  là cao hơn.
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